
  
 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3B 

 
(Tuần/week: 5 Từ ngày/From 14/09/2026 đến ngày/To 18/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

14/09/2026 

1 Math Bảng nhân 6, bảng chia 6​
Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 English P1 — Unit 10: In the park | Lesson 2 | 
Pages: 81 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English P2 — Unit 10: In the park | Lesson 3 | 
Pages: 82 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 STEAM Lab Thùng rác thân thiện Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
viết. 

5 STEAM Lab Thùng rác thân thiện Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
viết. 

6 Giáo dục thể chất 

Bài 1: Di chuyển vượt chướng ngại vật 
trên đường thẳng​
- Phối hợp bước chân, mắt và thân 
người. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

7 Giáo dục thể chất 

Bài 1: Di chuyển vượt chướng ngại vật 
trên đường thẳng​
- Phối hợp bước chân, mắt và thân 
người. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

8 Tiếng Việt Bài 9: ĐI HỌC VUI SAO ​
Đọc: Đi học vui sao  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

15/09/2026 

1 Math Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

2 Tiếng Việt Nói và nghe: Tới lớp, tới trường SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

3 Tiếng Việt 
Viết:​
+ Nhớ-viết: Đi học vui sao ​
+ Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

4 English P3 — Unit 10: In the park | Lesson 5 | 
Pages: 84 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 



  
 

 

5 English P4 — Unit 10: In the park | Lesson 5 | 
Pages: 84 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

6 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Múa lân Mang theo bình nước cá 
nhân 

7 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Múa lân Mang theo bình nước cá 
nhân 

8 Toán Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7  
(tiết 2) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
16/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 10: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG ​
Đọc: Con đường đến trường  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Bơi 
Quạt tay cơ bản​
- Tập tay quạt nước, kéo nước về sau, 
phối hợp từng bên. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

3 Bơi 
Quạt tay cơ bản​
- Tập tay quạt nước, kéo nước về sau, 
phối hợp từng bên. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

4 English (Expat) P1 — Unit 10: In the park | Lesson 1 | 
Pages: 80 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English (Expat) P2 — Unit 10: In the park | Lesson 4 | 
Pages: 83 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Tiếng Việt Viết: Ôn chữ hoa D,Đ SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

7 Toán Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 (tiết 1) SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

8 Toán Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 (tiết 2) SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

17/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Luyện tập:​
+ Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặt 
điểm  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Tự nhiên & Xã hội Bài 4: Ôn tập chủ đề Gia đình 
SGK TNXH 3, đồ dùng học 
tập (bút chì, gôm, bảng con, 
...) 

3 Global Citizen 
Competencies Bài 5: Tìm cách để tiến lên Thực hành hoạt động về 

nhà 

4 Tiếng Việt Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 
đối với một người mà em yêu quý 

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 



  
 

 
 

 

5 Toán Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 (tiết 1) SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

6 English (Expat) P3 — Unit 10: In the park | Lesson 6 | 
Pages: 85 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P4 — Unit 10: In the park | Lesson 6 | 
Pages: 85 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

18/09/2026 

1 Wellbeing Bài 5: Nhìn thấy điểm tốt của bạn Thực hành hoạt động về 
nhà 

2 Toán Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 (tiết 
2) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

3 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

4 Global Perspectives 

Lesson 2.3​
 What is a good source of 
information?: Classify sources as very 
good, quite good or not good (p. 43) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 Global Perspectives 

Lesson 2.3​
 What is a good source of 
information?: Classify sources as very 
good, quite good or not good (p. 43) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 AI & Digital 
Innovation Luyện tập thao tác với bàn phím  

7 AI & Digital 
Innovation Luyện tập thao tác với bàn phím  

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 HĐTNHN   


